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	Tập đọc
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	Tập đọc
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	Thủ công
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	Thể dục 
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	Chính tả
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	Tập viết
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	Thể dục

	3
	Tập đọc
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	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Thư viện
	Tập đọc
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	Đạo đức
	HĐNGCK
	Thể dục
	Thủ công
	HDH
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	TNXH
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	HDH
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	Mĩ thuật
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Lớp 1A4
	
	HAI
	BA
	TƯ
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	Chào cờ
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	Tập đọc 
	Chính tả 
	Tập đọc 
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	Tập đọc
	Tập viết
	Tập đọc
	Thể dục 
	  Tập đọc
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	   Tập đọc
	Toán 
	Toán 
	Kể chuyện
	Thủ Công 
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	Toán 
	Mĩ thuật 
	HĐNGCK 
	Toán 
	Mĩ thuật 

	5
	Đạo Đức 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 
	TNXH 
	HDH 

	6
	HĐNGCK
	Thể dục 
	Thư viện 
	HĐNGCK 
	HDH 
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	HDH 
	HDH
	HDH 
	HDH
	SHTT 

	8
	
	
	
	HDH
	


Lớp 1A6
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
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	Chào cờ
	Chính tả 
	Tập đọc 
	Chính tả 
	Tập đọc

	2
	Tập đọc
	Tập viết
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Mĩ thuật

	3
	Tập đọc
	Mĩ thuật 
	Toán 
	Toán 
	Tập đọc

	4
	Toán 
	Toán 
	Thư viện 
	Thể dục
	Thủ công

	5
	Đạo Đức 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 
	TNXH
	HĐNGCK 

	6
	HDH 
	HĐNGCK 
	HDH 
	HĐNGCK 
	HDH 

	7
	Thể dục 
	HDH 
	HDH 
	HDH 
	SHTT 
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Lớp 2A1
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính Tả 
	Tập đọc 
	Chính Tả 
	TLV 

	2
	Toán 
	Mĩ thuật 
	Toán 
	Thể dục 
	Thư viện 

	3
	Tập Đọc 
	Toán 
	LT&C
	Toán 
	Toán

	4
	Tập Đọc 
	Kể chuyện 
	HĐNGCK
	Tập Viết 
	TNXH 

	5
	Âm nhạc 
	Đạo Đức 
	Thủ công 
	Mĩ thuật 
	HDH

	6
	Thể dục 
	HĐNGCK 
	HDH 
	HĐNGCK 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH 
	Âm nhạc 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2A3
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập Đọc 
	LT&C 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	Thể dục 
	Toán 
	Chính Tả 
	Toán 

	3
	Tập Đọc 
	Toán 
	LT&C 
	Toán 
	HĐNGCK 

	4
	Toán 
	Kể chuyện 
	Đạo đức 
	Âm nhạc 
	HDH 

	5
	Âm nhạc 
	Mĩ thuật 
	HĐNGCK 
	Thủ Công 
	TNXH 

	6
	Thư viện 
	HĐNGCK 
	Mĩ thuật 
	Thể dục 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	HDH 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2A5
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập Đọc 
	Thư viện 
	TLV 

	2
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Chính Tả 
	Toán 

	3
	Tập Đọc 
	Mĩ thuật 
	LT&C 
	Toán 
	Thể dục 

	4
	Tập Đọc 
	Kể chuyện 
	Thủ công 
	Tập Viết 
	HĐNGCK 

	5
	Thể dục 
	Đạo Đức 
	HĐNGCK 
	Âm nhạc 
	TNXH 

	6
	Âm nhạc 
	HĐNGCK 
	HDH 
	Mĩ thuật 
	HDH 

	7
	HDH 
	Thủ Công 
	HDH 
	HDH  
	SHTT 
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Lớp 2A7
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	BA
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	NĂM
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	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập Đọc 
	Mĩ thuật 
	TLV 

	2
	Toán 
	Toán  
	Toán 
	Chính Tả 
	Toán 

	3
	Tập Đọc 
	Thể dục 
	Mĩ thuật 
	Toán 
	Thư viện 

	4
	Tập Đọc 
	Kể chuyện 
	LT&C 
	Tập Viết 
	Âm nhạc 

	5
	Âm nhạc 
	Đạo Đức 
	HĐNGCK
	HĐNGCK 
	TNXH 

	6
	Thể dục 
	HĐNGCK 
	HDH 
	Thủ Công 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	HDH 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2A2
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Mĩ thuật 
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	Thể dục 

	2
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	TLV 

	3
	Tập Đọc  
	Chính Tả 
	LT&C 
	Thư viện 
	 Toán 

	4
	Tập Đọc 
	Kể chuyện 
	Thủ công 
	Tập Viết 
	TNXH

	5
	Thể dục 
	Đạo Đức 
	HĐNGCK 
	HDH 
	HDH 

	6
	Âm nhạc 
	HĐNGCK 
	HDH 
	HĐNGCK 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	Âm nhạc 
	Mĩ thuật 
	SHTT 

	
	
	
	
	
	


Lớp 2A4
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	TLV 

	2
	Toán 
	Mĩ thuật 
	LT&C 
	Tập Viết 
	Toán 

	3
	Tập Đọc 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	TNXH 

	4
	Tập Đọc 
	Kể chuyện 
	HĐNGCK 
	Âm nhạc 
	HĐNGCK 

	5
	Thư viện 
	Đạo Đức 
	Thủ Công 
	Thể dục 
	HDH 

	6
	Âm nhạc 
	HDH 
	HDH 
	HĐNGCK 
	HDH 

	7
	HDH 
	Thể dục 
	Mĩ thuật 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2A6
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Thể dục  
	Chính tả 
	TLV 

	2
	Toán 
	Toán 
	Tập Đọc 
	Âm nhạc 
	Toán 

	3
	Tập Đọc  
	Kể chuyện 
	Toán 
	Toán 
	TNXH 

	4
	Tập Đọc 
	Mĩ thuật 
	LT&C  
	Tập Viết 
	Thư viện 

	5
	Thể dục 
	HĐNGCK 
	Đạo đức 
	HĐNGCK 
	HDH 

	6
	Mĩ thuật 
	HDH
	HĐNGCK
	Thủ Công 
	HDH 

	7
	HDH 
	Âm nhạc 
	HDH 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	
	 
	


Lớp 2A8
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật 
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	Âm nhạc 

	2
	Toán 
	Toán 
	Thư viện 
	Toán 
	Thể dục 

	3
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	Toán 
	 Tập Viết 
	Toán 

	4
	Tập Đọc 
	Kể chuyện 
	LT&C 
	HĐNGCK 
	TLV 

	5
	Mĩ thuật  
	HĐNGCK
	Đạo đức 
	Thủ Công 
	TNXH 

	6
	Thể dục 
	HDH
	HĐNGCK 
	HDH 
	HDH 

	7
	HDH 
	Âm nhạc 
	HDH 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	
	
	


Lớp 3A1
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Thể dục 
	Tập Đọc 
	Chính tả 
	Mĩ thuật 

	2
	Toán 
	Chính Tả 
	Thể dục 
	Toán 
	Toán 

	3
	TĐ -KC
	T.A
	Toán 
	Thủ công
	TLV 

	4
	TĐ - KC  
	Toán 
	LT&C 
	Tập Viết 
	TNXH 

	5
	Đạo đức 
	HDH 
	HĐNGCK 
	T.A
	HDH 

	6
	Tin học 
	Tin học 
	TNXH
	Mĩ Thuật 
	Âm nhạc 

	7
	HDH 
	Thư viện 
	Âm nhạc 
	HDH 
	SHTT 
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Lớp 3A3
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	Toán 

	2
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Thư viện 
	TLV 

	3
	TĐ - KC 
	Tiếng Anh 
	LT&C
	Tiếng Anh 
	Mĩ thuật 

	4
	TĐ - KC 
	TNXH 
	Âm nhạc
	Toán 
	HDH 

	5
	Đạo Đức 
	Thủ Công 
	TNXH
	Tập Viết 
	Tin học 

	6
	HDH 
	HDH 
	HĐNGCK
	HDH 
	Thể dục 

	7
	Âm nhạc 
	Mĩ thuật 
	Thể dục 
	Tin học 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH
	
	


Lớp 3A5
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	Toán 

	2
	Toán 
	Thư viện
	Toán 
	Toán 
	TLV 

	3
	TĐ - KC 
	Toán
	LT&C
	Tin học 
	Thủ công 

	4
	TĐ - KC 
	TNXH 
	TNXH
	Thể dục 
	HDH

	5
	Đạo Đức 
	T.A
	Mĩ thuật 
	Tập Viết 
	Mĩ thuật 

	6
	HDH 
	Tin học 
	HĐNGCK 
	HDH
	Âm nhạc 

	7
	Thể dục 
	HDH 
	HDH 
	T.A 
	SHTT 

	8
	
	
	Âm nhạc 
	
	


Lớp 3A7
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Thư viện 
	Tập đọc 
	Chính Tả 
	TLV

	2
	Toán 
	Chính Tả 
	Toán 
	Toán 
	Toán 

	3
	TĐ - KC 
	Toán 
	LT&C 
	Tập viết 
	Mĩ thuật

	4
	TĐ - KC 
	TNXH 
	Mĩ thuật
	Tin học 
	HDH 

	5
	Đạo Đức 
	T. Anh 
	TNXH 
	T.A 
	Âm nhạc  

	6
	HĐNGCK 
	Âm nhạc 
	Thủ công 
	HDH 
	Tin học 

	7
	HDH 
	HDH 
	Thể dục 
	Thể dục 
	SHTT 

	8
	
	 
	HDH 
	 
	


Lớp 3A2
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập đọc
	Chính Tả 
	TLV

	2
	Toán 
	Tin học 
	Toán 
	Thể dục 
	Toán

	3
	TĐ - KC 
	Toán 
	LT&C
	Âm nhạc 
	HDH 

	4
	TĐ - KC 
	Thủ Công 
	Tin học 
	Toán 
	Thể dục 

	5
	TNXH
	TNXH 
	Mĩ thuật  
	T.Anh
	Âm nhạc 

	6
	Đạo Đức 
	Mĩ thuật 
	T.A 
	Tập Viết  
	Thư viện 

	7
	HDH 
	HDH 
	HĐNGCK
	HDH
	SHTT 

	8
	
	 
	HDH
	
	


Lớp 3A4
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập Đọc 
	Chính Tả 
	Toán 

	2
	Toán 
	Toán 
	Tin học 
	Toán 
	TLV 

	3
	TĐ - KC 
	Thư viện
	Toán 
	Tập Viết
	HDH  

	4
	TĐ - KC 
	Thủ Công 
	LT&C 
	HĐNGCK
	Tin học 

	5
	Đạo Đức 
	T. Anh
	TNXH 
	Âm nhạc
	Thể dục 

	6
	HDH 
	HDH
	Thể dục 
	Tiếng Anh 
	Âm nhạc 

	7
	Thư viện 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH
	
	


Lớp 3A6
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Chính Tả 
	Tập đọc 
	Thể dục 
	TLV 

	2
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Tin học 
	Toán 

	3
	TĐ - KC 
	Tin học 
	Tập viết 
	Chính Tả 
	Mĩ thuật 

	4
	TĐ - KC 
	Thể dục 
	Âm nhạc  
	Toán 
	HDH 

	5
	Đạo Đức 
	TNXH 
	TNXH 
	LT&C 
	Âm nhạc 

	6
	HĐNGCK
	HDH 
	Thủ công 
	T.A
	Mĩ thuật 

	7
	HDH
	T. Anh
	Thư viện 
	HDH
	SHTT 

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
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	2
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	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 4A1
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C 
	Thư viện 
	Tin học 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	Toán 
	Tập Đọc 
	LT&C 
	Toán 

	3
	Toán 
	Chính Tả 
	Toán 
	Toán 
	Thể dục 

	4
	Khoa
	Tin học 
	TLV 
	Kể chuyện 
	Kĩ thuật 

	5
	Đạo Đức 
	HDH 
	HĐNGCK 
	Âm nhạc
	Khoa Học 

	6
	Lịch sử 
	Tiếng Anh 
	Địa lí 
	Tiếng Anh 
	HDH 

	7
	HDH 
	Thể dục 
	Mĩ thuật
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH
	
	


Lớp 4A3
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Tin học 
	Tập Đọc 
	Thể dục 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	LT&C
	Toán 
	LT&C 
	Toán 

	3
	Toán 
	Toán 
	TLV 
	Toán 
	Âm nhạc 

	4
	Đạo Đức
	Lịch sử 
	Khoa 
	Tin học 
	Khoa Học

	5
	Địa
	T.A
	Kể chuyện 
	T. Anh 
	Mĩ thuật

	6
	Thể dục 
	Kĩ thuật 
	Chính tả
	Thư viện 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	HĐTT
	HDH
	SHTT 

	8
	
	
	HDH
	
	


Lớp 4A5
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C 
	Tập Đọc 
	Tiếng Anh 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	Toán
	Toán 
	LT&C 
	Thể dục 

	3
	Toán 
	Khoa Học
	Thể dục
	Toán 
	Toán 

	4
	Mĩ thuật 
	Chính Tả 
	TLV 
	Kể chuyện 
	Kĩ thuật 

	5
	Đạo Đức 
	HDH
	Tin học 
	HDH
	Khoa Học 

	6
	Lịch sử 
	Tiếng Anh
	Địa lí 
	Âm nhạc 
	HDH 

	7
	HDH 
	Tin học 
	HĐNGCK 
	Thư viện 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 4A2
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C 
	Mĩ thuật 
	LT&C 
	Tin học 

	2
	Tập Đọc 
	Toán 
	Tập đọc 
	Toán 
	TLV 

	3
	Toán
	Chính Tả 
	Toán 
	KC 
	Toán 

	4
	  Thư viện
	T. Anh 
	TLV 
	Tiếng Anh 
	Khoa Học 

	5
	Lịch sử 
	Kĩ thuật 
	Địa lí 
	Tin học 
	Thể dục 

	6
	HDH  
	Khoa Học 
	HĐTT
	Thể dục 
	HDH 

	7
	Âm nhạc 
	HDH 
	Đạo đức 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH 
	 
	


Lớp 4A4
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C 
	Tập Đọc 
	LT&C 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	Thể dục 
	Toán
	Toán 
	Toán 

	3
	Thư viện 
	Toán 
	Mĩ thuật 
	Thể dục 
	Đạo đức

	4
	Toán 
	Chính Tả 
	TLV 
	Kể chuyện 
	Khoa Học 

	5
	Lịch sử 
	Khoa Học 
	Địa lí 
	Tiếng Anh 
	Kĩ thuật 

	6
	HDH 
	HDH 
	HĐTT
	Tin học 
	HDH 

	7
	Âm nhạc 
	Tiếng Anh 
	Tin học 
	HDH
	SHTT 

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp 4A6
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C
	Tập Đọc 
	LT&C 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	Toán
	Toán 
	Tiếng Anh 
	Toán 

	3
	Toán 
	Chính Tả
	TLV
	Toán
	Khoa Học 

	4
	Đạo Đức
	Kể chuyện
	Tin học
	Khoa
	Địa lí 

	5
	Kĩ thuật
	Tin học 
	HĐTT
	Thư viện 
	Thể dục 

	6
	Lịch sử 
	HDH
	Mĩ thuật
	Âm nhạc 
	HDH 

	7
	HDH 
	Tiếng Anh 
	Thể dục 
	HDH
	SHTT 

	8
	
	
	HDH
	
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 5A1
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C 
	Tập Đọc 
	LT&C 
	TLV 

	2
	Tập đọc
	Toán 
	Toán 
	Tin học 
	Âm nhạc 

	3
	Toán
	T.Anh
	Thư viện 
	Toán 
	Thể dục 

	4
	Địa
	Chính Tả 
	TLV 
	Kể chuyện 
	Toán 

	5
	Tin học 
	Thể dục 
	Khoa Học 
	Lịch sử 
	Kĩ thuật 

	6
	Khoa Học 
	Mĩ thuật 
	HĐNGCK
	Tiếng Anh 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	Đạo Đức 
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp 5A3
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	Tiếng Anh 
	Mĩ thuật 
	LT&C 
	TLV 

	2
	Tập đọc 
	LT&C 
	Tập Đọc 
	Toán 
	Toán 

	3
	Toán
	Toán 
	Toán 
	Tiếng Anh 
	Tin học 

	4
	Đạo Đức
	Chính Tả 
	TLV 
	Kể chuyện 
	Thể dục 

	5
	Địa
	Âm nhạc  
	Khoa Học 
	Thể dục 
	Kĩ thuật 

	6
	Khoa Học 
	Tin học 
	HĐNGCK
	Sử 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	HDH
	HDH 
	SHTT 

	8
	
	  
	Thư viện 
	
	


Lớp 5A5
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào Cờ
	LT&C 
	Tập Đọc 
	Tin học 
	TLV 

	2
	Tập Đọc   
	Toán
	Toán 
	LT&C 
	Toán 

	3
	Mĩ Thuật 
	T.A
	TLV 
	Toán 
	Kể Chuyện 

	4
	Toán 
	Chính tả 
	Thể dục 
	Đạo Đức 
	Kĩ Thuật 

	5
	HDH 
	Âm Nhạc 
	T.Anh 
	Lịch Sử 
	Khoa Học 

	6
	Địa lý 
	Thư Viện 
	Khoa Học 
	HDH 
	HDH 

	7
	Tin Học 
	HDH
	HĐNGCK 
	Thể dục 
	SHTT

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp 5A7
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào Cờ
	LT&C 
	Tập Đọc 
	LT&C
	Thư Viện 

	2
	Tập Đọc 
	Toán 
	Toán 
	Toán
	TLV 

	3
	Toán
	Chính tả 
	TLV 
	Tin học
	Toán 

	4
	Đạo Đức
	Địa lý 
	HĐNGCK 
	Âm nhạc
	Kể Chuyện 

	5
	Khoa Học 
	Thể dục 
	Khoa Học 
	T.A 
	Kĩ Thuật 

	6
	Địa lý
	T.Anh 
	Tin Học 
	Thể dục 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	HDH
	HDH 
	SHTT

	8
	
	
	Mĩ thuật
	 
	


Lớp 5A2
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ 
	LT&C 
	Tập Đọc 
	LT&C 
	Thể dục 

	2
	Tập đọc
	Tiếng Anh 
	Toán 
	Tiếng Anh 
	TLV 

	3
	Toán 
	Toán 
	Tin học 
	Toán 
	Toán 

	4
	Đạo Đức
	Chính Tả 
	TLV 
	Kể chuyện 
	Địa lí 

	5
	Khoa Học 
	Mĩ thuật 
	Khoa học 
	Lịch sử 
	Thư viện 

	6
	Tin học
	Thể dục 
	HĐNGCK 
	HDH 
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	Kĩ thuật
	Âm nhạc 
	SHTT 

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp 5A4
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C 
	Tin Học 
	LT&C 
	TLV 

	2
	Thư viện
	Toán 
	Tập đọc 
	Toán 
	Tin Học 

	3
	Tập đọc
	Chính tả 
	Toán 
	Kể chuyện 
	Toán 

	4
	Toán 
	T.A 
	TLV 
	T.A
	Mĩ thuật 

	5
	Khoa Học 
	Thể dục 
	Thể dục 
	Lịch Sử 
	Khoa Học 

	6
	Đạo Đức 
	Âm Nhạc 
	HĐNGCK 
	Kĩ thuật
	HDH 

	7
	HDH 
	HDH
	Địa 
	HDH 
	SHTT

	8
	
	
	HDH 
	 
	


Lớp 5A6
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C 
	Toán 
	Toán 
	TLV 

	2
	Tập Đọc 
	Toán 
	Tập đọc 
	LT&C
	Toán 

	3
	Âm Nhạc 
	Chính tả
	Tin Học 
	Kể Chuyện
	Đạo Đức 

	4
	Toán 
	T.Anh
	TLV 
	HĐNGCK
	Địa Lý 

	5
	Khoa Học 
	HDH
	Khoa Học 
	Thể dục 
	Sử  

	6
	HDH 
	Mĩ Thuật 
	Thể dục 
	T.Anh 
	HDH 

	7
	Thư viện 
	Tin Học 
	Kĩ Thuật 
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	HDH 
	
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	



	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	3A7
	4A1
	2A5
	5A7

	2
	
	3A5
	2A8
	3A3
	2A1

	3
	
	3A4
	5A1
	2A2
	2A7

	4
	5A4
	1A5
	1A6
	1A2
	2A6

	5
	4A4
	1A1
	1A3
	4A6
	5A2

	6
	4A2
	5A5
	1A4
	4A3
	3A2

	7
	5A6
	3A1
	3A6
	4A5
	SHTT

	8
	
	
	5A3
	5A4
	


LỊCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Thứ hai
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 3

Thứ ba
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 5

Thứ tư
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 1

Thứ năm
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 4

Thứ sáu
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 2



  15h45 - 17h: Sinh hoạt chuyên môn tổ Tiếng Anh - Tin học



  15h45 - 17h: Sinh hoạt chuyên môn tổ các môn chuyên ÂN - MT-TD
LỊCH ĐỌC THƯ VIỆN











